
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ BỔ TRỢ LỚP 4
Năm học 2025 - 2026

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Stt Tên sách Tác giả

1 Tiếng Việt 4 - Tập 1 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên)

2 Tiếng Việt 4 - Tập 2 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly( đồng Chủ biên)

3 Toán 4 - Tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ 
biên)

4 Toán 4 - Tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ 
biên)

5 Đạo đức 4 Huỳnh Văn Sơn( Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh( Chủ biên)

6 Khoa học 4
Đỗ Xuân Hội ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy 
(Chủ biên), Trần Thanh Sơn

7 Lịch sử & địa lý 4
Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên),Trần 
Thị Ngọc Hân

8 Tin học 4
Quách Tất Kiên( Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),Phạm Thị 
Quỳnh Anh( đồng Chủ biên)

9 Công nghệ 4 Bùi Văn Hồng( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

10 Âm nhạc 4
Hồ Ngọc Khải,Lê Anh Tuấn(đồng Chủ biên),Đặng Châu Anh 
(Chủ biên)

11 Giáo dục thể chất 4 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích

12 Mĩ thuật 4  - bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên),Nguyễn Tuấn 
Cường,Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)

13 Hoạt động trải nghiệm 4 - bản 1
Phó Đức Hòa,Vũ Quang Tuyến(đồng Tổng Chủ biên), Bùi 
Ngọc Diệp,Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên)

14 Vở Bài tập Mĩ thuật 4 -bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên),Nguyễn Tuấn 
Cường,Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)

15
Tiếng Anh 4 Family and Friends
 (Natoinal Edition) - Studentbook

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) - Trương Văn Ánh

16
Tiếng Anh 4 Family and Friends
 (Natoinal Edition) - Workbook

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) - Trương Văn Ánh


